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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LÀO CAI

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025

MÔN THI: LỊCH SỬ

(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Nhận xét nào sau đây là đúng về trật tự thế giới đa cực?

A. Một quốc gia có khả năng chi phối sự phát triển của thế giới.

B. Có sự tham gia của các quốc gia và trung tâm quyền lực.

C. Có sự phân cực rõ rệt giữa các nước theo chế độ chính trị - xã hội.

D. Được kế thừa những hệ quả tích cực của trật tự thế giới hai cực.

Câu 2: Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc do Nguyễn Ái Quốc xây dựng trong những năm 20
của thế kỷ XX có ý nghĩa nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?

A. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo.

B. Tạo cơ sở cho sự phát triển của phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản.

C. Tạo nên nhân tố đầu tiên có tính quyết định cho mọi thành công của cách mạng.

D. Tạo cơ sở cho sự phát triển của phong trào dân tộc theo khuynh hướng tư sản.

Câu 3: Ngày 22-12-1944, lực lượng vũ trang nào sau đây được thành lập theo chỉ thị của Hồ Chí
Minh?

A. Quân đội quốc gia Việt Nam. B. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. D. Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh.

Câu 4: Nội dung nào sau đây là đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến
tranh thế giới thứ hai?

A. Xác lập trật tự thế giới mới của các nước tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu, chi phối.

B. Trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận đoàn kết, đồng thuận.

C. Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở nước thắng trận thống trị nước bại trận.

D. Hình thành trật tự thế giới hai cực đối lập: cực Liên Xô và cực Mỹ đứng đầu mỗi bên.

Câu 5: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong giai
đoạn 1967 - 1976 là

A. Thành lập Cộng đồng ASEAN B. Hiến chương ASEAN được thông qua.

C. Hiệp ước Ba-li được ký kết. D. Cam-pu-chia gia nhập ASEAN.

Câu 6: Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai, khai mạc đêm 25/10/1917 đã ra tuyên bố thành lập
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A. Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. 

B. Chính phủ lâm thời của công - nông - binh.

C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Câu 7: Nhận xét nào sau đây là đúng về công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay?

A. Luôn coi nhân tố thời đại là yêu tố nền tảng quyết định.

B. Xây dựng nền kinh tế thị trường, lấy kinh tế tư nhân là trọng điểm.

C. Từng bước thực hiện chính sách đa nguyên về chính trị.

D. Đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế.

Câu 8:  Trong quá trình chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 -
1929), Nguyễn Ái Quốc có sư sáng tạo nào sau đây?

A. Viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp để tố cáo những tội ác của thực dân Pháp.

B. Chủ nhiệm, kiêm chủ bút cho tờ báo Người cùng khổ để tuyên truyền cách mạng.

C. Thành lập các tổ chức tiền cộng sản trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Viết tác phẩm Đường Kách mệnh, bí mật gửi về nước để tuyên truyền cách mạng.

Câu 9: Năm 1991, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây?

A. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản.

B. Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

C. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

D. Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Câu 10: Một trong những chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) là

A. củng cố, phát triển quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.

B. hợp tác toàn diện với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ.

C. củng cố, phát triển quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.

D. bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Mỹ.

Câu 11: Những địa phương nào sau đây giành chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa
tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

B. Thủ đô Hà Nội, Huế, Sài Gòn và Đồng Nai Thượng.

C. Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng và Thanh Hóa.
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D. Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Huế và Quảng Nam.

Câu 12: Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 của quân dân Việt Nam giành thắng lợi đã

A. làm phá sản bước đầu kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.

B. hoàn thành nhiệm vụ giam chân quân Pháp trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

C. làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.

D. chấm dứt hoàn toàn thể bao vây của quân Pháp đổi với căn cứ địa Việt Bắc.

Câu 13: Năm 1950, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc
gia nào sau đây?

A. Hàn Quốc. B. Cam-pu-chia. C. Trung Quốc. D. Nhật Bản.

Câu 14: Trong công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 2006 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã
phát triển nhận thức về

A. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. B. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

C. lộ trình, kế hoạch gia nhập ASEAN. D. mô hình kinh tế tập trung và bao cấp.

Câu 15: Một trong những vai trò của Liên hợp quốc về bảo đảm quyền con người, phát triển văn
hóa, xã hội là

A. làm trung gian hòa giải các cuộc xung đột. 

B. tạo cơ hội phát triển cho tất cả mọi người.

C. thúc đẩy quá trình phi thực dân hóa trên thế giới 

D. ra công ước về chống chạy đua vũ trang.

Câu 16: Vào thế kỉ XIII, nhân dân Đại Việt kháng chiến chống quân xâm lược nào sau đây?

A. Mông - Nguyên. B. Pháp - Đức C. Tống - Nguyên. D. Anh - Mỹ.

Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải triển vọng của Cộng đồng ASEAN trong xu thế hội nhập
quốc tế và toàn cầu hóa?

A. Từ đầu thế kỷ XXI, vị thế của ASEAN đã nâng cao trên trường quốc tế.

B. Sự vươn lên mạnh mẽ của các nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á.

C. ASEAN trở thành một liên minh chính trị, quân sự lớn mạnh ở châu Á.

D. ASEAN đã có cơ sở hợp tác tích cực trong nội khối và đối tác bên ngoài.

Câu 18: Văn bản đầu tiên đề xuất ý tưởng xây dựng Cộng đồng ASEAN là

A. Tầm nhìn ASEAN 2025. B. Tuyên bố Băng Cốc năm 1967.

C. Tầm nhìn ASEAN 2020. D. Tuyên bố Ba-li năm 1976.

Câu 19: Nội dung nào sau đây không đúng về đường lối đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986)?
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A. Không ngừng được điều chỉnh và bổ sung qua nhiều kỳ Đại hội của Đảng.

B. Đường lối đổi mới lần đầu được thông qua tại Đại hội VI (1986) của Đảng.

C. Đổi mới đất nước không có nghĩa thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

D. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, xóa bỏ kinh tế tư nhân.

Cho tư liệu sau đây và trả lời câu hỏi từ 20 đến 22

“Mùa xuân năm ngoái, nhân dân và quân đội ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy long trời lở đất, quét sạch chế độ
thực dân mới của để quốc Mỹ, giải phóng toàn bộ miền Nam Tổ quốc chúng ta. Thắng lợi đó kết
thúc vé vang cuộc chiến tranh cứu nước và giữ nước kéo dài 30 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám
năm 1945, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị 117 năm của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, hoàn
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, bảo vệ những thành quả cách mạng xã
hội chủ nghĩa trên miền Bắc, mở ra kỷ nguyên phát triển rực rỡ của một nước Việt Nam hoàn toàn
độc lập, tự do, thống nhất và xã hội chủ nghĩa”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 37, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004,
tr. 137)

Câu 20: Từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) có thể rút ra bài học
kinh nghiệm nào cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?

A. Kết hợp khởi nghĩa từng phần với tổng khởi nghĩa.

B. Kết hợp đấu tranh chính trị với binh vận, địch vận.

C. Kết hợp mặt trận chính diện và sau lưng địch.

D. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế.

Câu 21: Thắng lợi của sự kiện lịch sử nào đưa tới kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước của dân tộc Việt Nam?

A. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968.

B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

C. Hiệp định Pa-ri được ký kết năm 1973.

D. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Câu 22: Một trong những ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
(1954- 1975) là

A. mở ra kỷ nguyên: độc lập, tự do, giải phóng dân tộc gắn với giải phóng xã hội.

B. mở ra kỳ nguyên: Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
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D. miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 23: Một trong những khó khăn lớn của Cu-ba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ
năm 1991 là

A. không có điều kiện để phát triển nông nghiệp.

B. bị bao vây, cấm vận của Mỹ và phương Tây.

C. Đảng Cộng sản Cu-ba không còn lãnh đạo đất nước.

D. các nước xã hội chủ nghĩa không hợp tác với Cu-ba.

Câu 24: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về đóng góp của phong trào Tây Sơn (cuối thế kỉ
XVIII) đối với lịch sử dân tộc Việt Nam?

A. Bước đầu xoá bỏ tình trạng chia cắt đất nước. 

B. Đánh đuổi quân Xiêm và quân Minh.

C. Đánh đuổi quân Xiêm và quân Thanh 

D. Lật đổ chính quyền vua Lê, chúa Trịnh.

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 25: Cho đoạn tư liệu sau đây:

“Sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện và 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội VII, đất
nước đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go. Trong những hoàn cảnh hết sức phức tạp, khó
khăn, nhân dân ta không những đứng vững mà còn vươn lên đạt những thắng lợi nổi bật trên nhiều
mặt. [...] Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc.
Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiên để cho công nghiệp
hóa cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta càng được xác định rõ hơn”.

(Nguồn:https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan- hu-
viii/daihoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vin-cua-dang-13)

a) Thực tiễn công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) cho thấy quan trọng hàng đầu là đổi mới
tư duy đối ngoại vì ngoại lực là yếu tố quyết định để hội nhập.

b) Những thành tựu trên chứng tỏ lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam từng
bước được hiện thực hóa.

c) Việt Nam tiến hành đổi mới đất nước trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn,
thử thách.

d)  Thành quả của chặng đường đầu tiên đã khắc phục hoàn toàn khủng hoảng, hoàn thành công
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nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Câu 26: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Sức mạnh ngoại giao là một dạng “sức mạnh mềm” và ngoại giao đóng vai trò quan trọng tạo
dựng thêm thế và lực của đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, ngoại giao đa phương ngày càng có
tầm quan trọng đặc biệt. Bên cạnh chủ thể chính của quan hệ quốc tế còn có các chủ thể khác là các
tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, các công ty xuyên quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, các
nước vừa và nhỏ vẫn có thể tham gia hiệu quả và có vai trò quan trọng trong các tổ chức quốc tế
như Liên hợp quốc, WTO. Đó là kinh nghiệm bổ ích về hoạt động chính trị quốc tế mà Việt Nam có
thể tham khảo”.

(Nguyễn Duy Niên, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội,
2009, tr.336)

a) Hiện nay, ngoại giao của các quốc gia chỉ tập trung vào lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh.
Ngoại giao thậm chí có thể đi trước mở đường cho đấu tranh chính trị và quân sự.

b) Nội dung đoạn tư liệu trên phản ánh tầm quan trọng của ngoại giao trong gia tăng thế và lực của
đất nước.

c) Trong thời đại ngày nay, các quốc gia vừa và nhỏ luôn gặp những khó khăn khi tham gia các tổ
chức quốc tế.

d) Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong hoạt động đối ngoại là phải tích cực, chủ động, theo sát
tình hình, tận dụng thời cơ để nâng cao vị thế.

Câu 27: Cho những thông tin trong bảng sau đây:

Thời gian Nội dung

Năm 1945 Hội nghị I - an - ta thoả thuận xong việc phân chia phạm vi ảnh hưởng
giữa các cường quốc thắng trận ở châu Âu, châu Á

Năm 1947
Thông điệp của tổng thống Tơ - ru - man, Mỹ triển khai kế hoạch Mác san
(Kế hoạch phục hưng châu Âu)

Năm 1949 Mỹ thành lập khối quân sự NATO, Liên Xô và các nước Đông Âu thành
lập hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

Năm 1955 Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập khối quân sự Vác - sa - va
a) Trong trật tự thế giới hai cực I-an-ta, Mỹ là quốc gia duy nhất đã tận dụng được cơ hội, bứt phá
vươn lên.

b) Đỉnh cao về sự đối đầu giữa hai cực, hai phe là cuộc Chiến tranh lạnh kéo dài không có hồi kết.

c) Trật tự thế giới hai cực I-an-ta đã làm căng thẳng chính trị và quan hệ quốc tế trong nhiều thế kỷ.

d) Bảng thông tin trên phản ánh những sự kiện trong quá trình xác lập Trật tự thế giới hai cực I- an-
ta.
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Câu 28: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Trong lịch sử hiện đại Việt Nam, thời kì 1945 - 1954, nhất là giai đoạn từ tháng 9 - 1945 đến cuối
năm 1950 có vị trí đặc biệt và có nhiều đặc điểm. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thành công,
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thành lập, nhưng nền độc lập của Việt Nam chưa được
thế giới công nhận. Việt Nam vẫn là nơi các thể lực để quốc tranh giành ảnh hướng, và dẫn đến kết
cục là thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, buộc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ phải
phát động một cuộc kháng chiến trường kì, toàn dân, toàn diện”.

(Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Tập 10 (từ năm 1945 đến năm 1950),
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017, tr. 19)

a) Theo đoạn tư liệu, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời, còn non trẻ, chưa được các
nước trên thế giới công nhận.

b) Mặc dù thừa nhận nền độc lập của Việt Nam, nhưng thực dân Pháp vẫn không từ bỏ âm mưu và
hành động quay trở lại xâm lược.

c) Đặc điểm nổi bật của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong giai đoạn 1945-1949 là nhân
dân Việt Nam tự lực chiến đấu vượt qua vòng vây.

d) Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam có sự tác động của
cuộc Chiến tranh lạnh.

----- HẾT -----
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1. B 2. B 3. B 4. D 5. C 6. A 7. D 8. C 9. B 10. C

11. A 12. C 13. C 14. B 15. B 16. A 17. C 18. C 19. D 20. D

21. B 22. B 23. B 24. B

Câu 1: Nhận xét nào sau đây là đúng về trật tự thế giới đa cực?

A. Một quốc gia có khả năng chi phối sự phát triển của thế giới.

B. Có sự tham gia của các quốc gia và trung tâm quyền lực.

C. Có sự phân cực rõ rệt giữa các nước theo chế độ chính trị - xã hội.

D. Được kế thừa những hệ quả tích cực của trật tự thế giới hai cực.

Câu 1 (VD):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Trật tự thế giới sau Chiến tranh Lạnh.

- Phân tích, nhận xét, loại trừ phương án.

Cách giải:

Trong một thế giới đa cực, không có quốc gia nào độc tôn hoặc kiểm soát tất cả các khía cạnh của hệ
thống quốc tế. Thay vào đó, quyền lực và ảnh hưởng được phân phối và phân tán giữa nhiều quốc
gia hoặc nhóm quốc gia.

Đáp án: B

Câu 2: Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc do Nguyễn Ái Quốc xây dựng trong những năm 20
của thế kỷ XX có ý nghĩa nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?

A. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo.

B. Tạo cơ sở cho sự phát triển của phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản.

C. Tạo nên nhân tố đầu tiên có tính quyết định cho mọi thành công của cách mạng.

D. Tạo cơ sở cho sự phát triển của phong trào dân tộc theo khuynh hướng tư sản.

Câu 2 (TH):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.
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- Xác định ý nghĩa của lý luận giải phóng dân tộc do Nguyễn Ái Quốc xây dựng trong những năm
20 của thế kỷ XX.

Cách giải:

Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc do Nguyễn Ái Quốc xây dựng trong những năm 20 của thế kỷ
XX có ý nghĩa tạo cơ sở cho sự phát triển của phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản.

Đáp án: B

Câu 3: Ngày 22-12-1944, lực lượng vũ trang nào sau đây được thành lập theo chỉ thị của Hồ Chí
Minh?

A. Quân đội quốc gia Việt Nam. B. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. D. Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh.

Câu 3 (NB):

Phương pháp:

Xem lại nội dung hoạt động của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn (1939 – 1945).

Cách giải:

Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Hồ
Chí Minh.

Đáp án: B

Câu 4: Nội dung nào sau đây là đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến
tranh thế giới thứ hai?

A. Xác lập trật tự thế giới mới của các nước tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu, chi phối.

B. Trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận đoàn kết, đồng thuận.

C. Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở nước thắng trận thống trị nước bại trận.

D. Hình thành trật tự thế giới hai cực đối lập: cực Liên Xô và cực Mỹ đứng đầu mỗi bên.

Câu 4 (TH):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Trật tự thế giới trong Chiến tranh Lạnh.

- Phân tích đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Cách giải:

A loại, trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và
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Mỹ đứng đầu mỗi cực.

B, C loại, trật tự hai cực I-an-ta được thiết lập trên cơ sở những thoả thuận của Hội nghị I-an-ta và
những thoả thuận sau đó.

=> Đặc điểm của trật tự hai cực I-an-ta là hai cực đối lập do Liên Xô và Mỹ đứng đầu mỗi cực.

Đáp án: D

Câu 5: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong giai
đoạn 1967 - 1976 là

A. Thành lập Cộng đồng ASEAN B. Hiến chương ASEAN được thông qua.

C. Hiệp ước Ba-li được ký kết. D. Cam-pu-chia gia nhập ASEAN.

Câu 5 (NB):

Phương pháp:

Xem lại nội dung quá trình phát triển của ASEAN.

Cách giải:

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong giai đoạn
1967 - 1976 là Hiệp ước Ba – li được kí kết.

Đáp án: C

Câu 6: Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai, khai mạc đêm 25/10/1917 đã ra tuyên bố thành lập

A. Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. 

B. Chính phủ lâm thời của công - nông - binh.

C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Câu 6 (NB):

Phương pháp:

Xem lại nội dung Sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết

Cách giải:

Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hại, khai mạc đêm 25/10/1917 đã ra tuyên bố thành lập Chính
quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu.

Đáp án: A
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Câu 7: Nhận xét nào sau đây là đúng về công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay?

A. Luôn coi nhân tố thời đại là yêu tố nền tảng quyết định.

B. Xây dựng nền kinh tế thị trường, lấy kinh tế tư nhân là trọng điểm.

C. Từng bước thực hiện chính sách đa nguyên về chính trị.

D. Đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế.

Câu 7 (VD):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay.

- Phân tích các đáp án, rút ra nhận xét.

Cách giải:

A loại, yếu tố chủ quan là yếu tố nền tảng, quyết định.

B loại, kinh tế tư nhân không phải là kinh tế trọng điểm, trong giai đoạn đầu, kinh tế tư nhân giữ vai
trò thứ yếu.

C loại, không thực hiện chính sách đa nguyên về chính trị.

=> Đường lối đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 đến nay là đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm
là đổi mới kinh tế.

Đáp án: D

Câu 8:  Trong quá trình chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 -
1929), Nguyễn Ái Quốc có sư sáng tạo nào sau đây?

A. Viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp để tố cáo những tội ác của thực dân Pháp.

B. Chủ nhiệm, kiêm chủ bút cho tờ báo Người cùng khổ để tuyên truyền cách mạng.

C. Thành lập các tổ chức tiền cộng sản trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Viết tác phẩm Đường Kách mệnh, bí mật gửi về nước để tuyên truyền cách mạng.

Câu 8 (VD):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc.

- Phân tích, nhận xét sự sáng tạo về quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng.

Cách giải:

Sau khi tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc là con đường cách mạng vô sản,
Nguyễn Ái Quốc đã có quá trình chuẩn bị về mặt tổ chức, tư tưởng cho sự ra đời Đảng Cộng sản ở
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Việt Nam. Một trong những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc là thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách
mạng thanh niên – một tổ chức yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Sự ra đời của Hội đã có vai trò
lớn trong việc tuyên truyền, định hướng phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng vô sản,
đồng thời còn chuẩn bị về mặt tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời Đảng cộng sản ở Việt Nam.

Đáp án: C

Câu 9: Năm 1991, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây?

A. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản.

B. Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

C. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

D. Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Câu 9 (NB):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung hoạt động đối ngoại của Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến nay.

- Xác định hoạt động đối ngoại nổi bật.

Cách giải:

Năm 1991, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật là Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa
quan hệ ngoại giao.

Đáp án: B

Câu 10: Một trong những chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) là

A. củng cố, phát triển quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.

B. hợp tác toàn diện với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ.

C. củng cố, phát triển quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.

D. bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Mỹ.

Câu 10 (NB):

Phương pháp:

Xem lại nội dung hoạt động đối ngoại của Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước
(1954 – 1975).

Cách giải:
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Một trong những chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) là củng cố, phát triển quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: C

Câu 11: Những địa phương nào sau đây giành chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa
tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

B. Thủ đô Hà Nội, Huế, Sài Gòn và Đồng Nai Thượng.

C. Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng và Thanh Hóa.

D. Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Huế và Quảng Nam.

Câu 11 (NB):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Cách mạng tháng Tám 1945.

- Xác định những địa phương giành chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa.

Cách giải:

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam giành chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong Tổng
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

Đáp án: A

Câu 12: Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 của quân dân Việt Nam giành thắng lợi đã

A. làm phá sản bước đầu kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.

B. hoàn thành nhiệm vụ giam chân quân Pháp trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

C. làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.

D. chấm dứt hoàn toàn thể bao vây của quân Pháp đổi với căn cứ địa Việt Bắc.

Câu 12 (NB):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).

Cách giải:

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 của quân dân Việt Nam giành thắng lợi đã làm phá sản
hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.

Đáp án: C
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Câu 13: Năm 1950, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc
gia nào sau đây?

A. Hàn Quốc. B. Cam-pu-chia. C. Trung Quốc. D. Nhật Bản.

Câu 13 (NB):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung hoạt động đối ngoại của Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược (1945 – 1954).

Cách giải:

Năm 1950, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Đáp án: C

Câu 14: Trong công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 2006 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã
phát triển nhận thức về

A. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. B. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

C. lộ trình, kế hoạch gia nhập ASEAN. D. mô hình kinh tế tập trung và bao cấp.

Câu 14 (TH):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay.

- Phân tích, xác định nhận thức của Đảng.

Cách giải:

Trong công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 2006 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển
nhận thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đáp án: B

Câu 15: Một trong những vai trò của Liên hợp quốc về bảo đảm quyền con người, phát triển văn
hóa, xã hội là

A. làm trung gian hòa giải các cuộc xung đột. 

B. tạo cơ hội phát triển cho tất cả mọi người.

C. thúc đẩy quá trình phi thực dân hóa trên thế giới 

D. ra công ước về chống chạy đua vũ trang.
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Câu 15 (TH):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Liên hợp quốc.

- Phân tích vai trò của Liên hợp quốc về bảo đảm quyền con người, phát triển văn hoá xã hội.

Cách giải:

Một trong những vai trò quan trọng của Liên hợp quốc trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người và
phát triển văn hóa, xã hội là tạo cơ hội phát triển công bằng cho mọi người, thúc đẩy giáo dục, y tế,
quyền bình đẳng, nâng cao đời sống con người trên toàn cầu.

Đáp án: B

Câu 16: Vào thế kỉ XIII, nhân dân Đại Việt kháng chiến chống quân xâm lược nào sau đây?

A. Mông - Nguyên. B. Pháp - Đức C. Tống - Nguyên. D. Anh - Mỹ.

Câu 16 (NB):

Phương pháp:

Xem lại nội dung Một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu.

Cách giải:

Vào thế kỉ XIII, nhân dân Đại Việt kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

Đáp án: A

Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải triển vọng của Cộng đồng ASEAN trong xu thế hội nhập
quốc tế và toàn cầu hóa?

A. Từ đầu thế kỷ XXI, vị thế của ASEAN đã nâng cao trên trường quốc tế.

B. Sự vươn lên mạnh mẽ của các nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á.

C. ASEAN trở thành một liên minh chính trị, quân sự lớn mạnh ở châu Á.

D. ASEAN đã có cơ sở hợp tác tích cực trong nội khối và đối tác bên ngoài.

Câu 17 (TH):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Cộng đồng ASEAN.

- Xác định triển vọng của Cộng đồng ASEAN trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá.

Cách giải:

ASEAN là tổ chức hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, không phải liên minh chính trị, quân sự.
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Các nước ASEAN theo đuổi chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và không
liên minh quân sự.

=> ASEAN trở thành một liên minh chính trị, quân sự lớn mạnh ở châu Á không phải triển vọng của
Cộng đồng ASEAN trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

Đáp án: C

Câu 18: Văn bản đầu tiên đề xuất ý tưởng xây dựng Cộng đồng ASEAN là

A. Tầm nhìn ASEAN 2025. B. Tuyên bố Băng Cốc năm 1967.

C. Tầm nhìn ASEAN 2020. D. Tuyên bố Ba-li năm 1976.

Câu 18 (NB):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Cộng đồng ASEAN.

- Xác định văn bản đầu tiên đề xuất ý tưởng xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Cách giải:

Văn bản đầu tiên để xuất ý tưởng xây dựng Cộng đồng ASEAN là Tầm nhìn ASEAN 2020.

Đáp án: C

Câu 19: Nội dung nào sau đây không đúng về đường lối đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986)?

A. Không ngừng được điều chỉnh và bổ sung qua nhiều kỳ Đại hội của Đảng.

B. Đường lối đổi mới lần đầu được thông qua tại Đại hội VI (1986) của Đảng.

C. Đổi mới đất nước không có nghĩa thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

D. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, xóa bỏ kinh tế tư nhân.

Câu 19 (TH):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

- Phân tích, loại trừ phương án.

Cách giải:

Đường lối đổi mới (từ 1986) chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong đó
kinh tế tư nhân được thừa nhận và khuyến khích phát triển, chứ không xóa bỏ.

=> Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, xóa bỏ kinh tế tư nhân là nội dung không đúng
về đường lối đổi mới ở Việt Nam.
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Đáp án: D

Cho tư liệu sau đây và trả lời câu hỏi từ 20 đến 22

“Mùa xuân năm ngoái, nhân dân và quân đội ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy long trời lở đất, quét sạch chế độ
thực dân mới của để quốc Mỹ, giải phóng toàn bộ miền Nam Tổ quốc chúng ta. Thắng lợi đó kết
thúc vé vang cuộc chiến tranh cứu nước và giữ nước kéo dài 30 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám
năm 1945, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị 117 năm của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, hoàn
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, bảo vệ những thành quả cách mạng xã
hội chủ nghĩa trên miền Bắc, mở ra kỷ nguyên phát triển rực rỡ của một nước Việt Nam hoàn toàn
độc lập, tự do, thống nhất và xã hội chủ nghĩa”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 37, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004,
tr. 137)

Câu 20: Từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) có thể rút ra bài học
kinh nghiệm nào cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?

A. Kết hợp khởi nghĩa từng phần với tổng khởi nghĩa.

B. Kết hợp đấu tranh chính trị với binh vận, địch vận.

C. Kết hợp mặt trận chính diện và sau lưng địch.

D. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế.

Câu 20 (VD):

Phương pháp:

- Xem lại đoạn tư liệu.

- Phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm.

Cách giải:

Đoạn tư liệu nhấn mạnh thắng lợi vĩ đại là kết quả của sức mạnh toàn dân tộc và sự ủng hộ quốc tế.

Bài học lớn rút ra cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay chính là phải phát huy sức mạnh đoàn
kết trong nước và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.

Các đáp án A, B, C phù hợp trong bối cảnh đấu tranh vũ trang trước đây, nhưng không phù hợp khi
nói đến bài học cho xây dựng đất nước thời bình.

Đáp án: D

Câu 21: Thắng lợi của sự kiện lịch sử nào đưa tới kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ,
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cứu nước của dân tộc Việt Nam?

A. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968.

B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

C. Hiệp định Pa-ri được ký kết năm 1973.

D. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Câu 21 (NB):

Phương pháp:

- Xem lại đoạn tư liệu và nội dung kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975).

- Xác định thắng lợi đưa đến kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cách giải:

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 (với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh) đã giải phóng
hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đáp án: B

Câu 22: Một trong những ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
(1954- 1975) là

A. mở ra kỷ nguyên: độc lập, tự do, giải phóng dân tộc gắn với giải phóng xã hội.

B. mở ra kỳ nguyên: Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 22 (TH):

Phương pháp:

- Xem lại đoạn tư liệu và nội dung kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975).

- Xác định thắng lợi đưa đến kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cách giải:

Một trong những ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-
1975) là mở ra kỳ nguyên: Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đáp án: B

Câu 23: Một trong những khó khăn lớn của Cu-ba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ
năm 1991 là
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A. không có điều kiện để phát triển nông nghiệp.

B. bị bao vây, cấm vận của Mỹ và phương Tây.

C. Đảng Cộng sản Cu-ba không còn lãnh đạo đất nước.

D. các nước xã hội chủ nghĩa không hợp tác với Cu-ba.

Câu 23 (NB):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay.

- Xác định những khó khăn lớn của Cu-ba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cách giải:

Một trong những khó khăn lớn của Cu-ba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1991
là bị bao vây, cấm vận của Mỹ và phương Tây.

Đáp án: B

Câu 24: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về đóng góp của phong trào Tây Sơn (cuối thế kỉ
XVIII) đối với lịch sử dân tộc Việt Nam?

A. Bước đầu xoá bỏ tình trạng chia cắt đất nước. 

B. Đánh đuổi quân Xiêm và quân Minh.

C. Đánh đuổi quân Xiêm và quân Thanh 

D. Lật đổ chính quyền vua Lê, chúa Trịnh.

Câu 24 (TH):

Phương pháp:

- Xem lại nội dung Phong trào Tây Sơn.

- Phân tích, loại trừ phương án.

Cách giải:

Đánh đuổi quân Xiêm và quân Minh là nhận xét không đúng khi nói về đóng góp của phong trào
Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII) đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.

Đáp án: B

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 25: Cho đoạn tư liệu sau đây:

“Sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện và 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội VII, đất
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nước đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go. Trong những hoàn cảnh hết sức phức tạp, khó
khăn, nhân dân ta không những đứng vững mà còn vươn lên đạt những thắng lợi nổi bật trên nhiều
mặt. [...] Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc.
Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiên để cho công nghiệp
hóa cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta càng được xác định rõ hơn”.

(Nguồn:https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan- hu-
viii/daihoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vin-cua-dang-13)

a) Thực tiễn công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) cho thấy quan trọng hàng đầu là đổi mới
tư duy đối ngoại vì ngoại lực là yếu tố quyết định để hội nhập.

b) Những thành tựu trên chứng tỏ lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam từng
bước được hiện thực hóa.

c) Việt Nam tiến hành đổi mới đất nước trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn,
thử thách.

d)  Thành quả của chặng đường đầu tiên đã khắc phục hoàn toàn khủng hoảng, hoàn thành công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Câu 25 (VD):

Phương pháp:

- Xem lại đoạn tư liệu.

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý.

Cách giải:

a) Sai, thực tiễn công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) cho thấy quan trọng hàng đầu là đổi
mới tư duy, nhận thức vì yếu tố chủ quan giữ vai trò quyết định.

b) Đúng, những thành tựu trên chứng tỏ lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam
từng bước được hiện thực hóa.

c) Đúng, Việt Nam tiến hành đổi mới đất nước trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó
khăn, thử thách.

d) Sai, Thành quả của chặng đường đầu tiên chưa hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.

Đáp án: S, Đ, Đ, S

Câu 26: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
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“Sức mạnh ngoại giao là một dạng “sức mạnh mềm” và ngoại giao đóng vai trò quan trọng tạo
dựng thêm thế và lực của đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, ngoại giao đa phương ngày càng có
tầm quan trọng đặc biệt. Bên cạnh chủ thể chính của quan hệ quốc tế còn có các chủ thể khác là các
tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, các công ty xuyên quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, các
nước vừa và nhỏ vẫn có thể tham gia hiệu quả và có vai trò quan trọng trong các tổ chức quốc tế
như Liên hợp quốc, WTO. Đó là kinh nghiệm bổ ích về hoạt động chính trị quốc tế mà Việt Nam có
thể tham khảo”.

(Nguyễn Duy Niên, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội,
2009, tr.336)

a) Hiện nay, ngoại giao của các quốc gia chỉ tập trung vào lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh.
Ngoại giao thậm chí có thể đi trước mở đường cho đấu tranh chính trị và quân sự.

b) Nội dung đoạn tư liệu trên phản ánh tầm quan trọng của ngoại giao trong gia tăng thế và lực của
đất nước.

c) Trong thời đại ngày nay, các quốc gia vừa và nhỏ luôn gặp những khó khăn khi tham gia các tổ
chức quốc tế.

d) Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong hoạt động đối ngoại là phải tích cực, chủ động, theo sát
tình hình, tận dụng thời cơ để nâng cao vị thế.

Câu 26 (VD):

Phương pháp:

- Xem lại đoạn tư liệu.

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý.

Cách giải:

a) Sai, hiện nay, ngoại giao của các quốc gia tập trung hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế, văn hoá, giáo
dục….

b) Đúng, nội dung đoạn tư liệu trên phản ánh tầm quan trọng của ngoại giao trong gia tăng thế và
lực của đất nước.

c) Sai, thực tiễn quốc tế cho thấy, các nước vừa và nhỏ vẫn có thể tham gia hiệu quả và có vai trò
quan trọng trong các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, WTO. Đó là kinh nghiệm bổ ích về hoạt
động chính trị quốc tế mà Việt Nam có thể tham khảo.

d) Đúng, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong hoạt động đối ngoại là phải tích cực, chủ động,
theo sát tình hình, tận dụng thời cơ để nâng cao vị thế.

Đáp án: S, Đ, S, Đ
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Câu 27: Cho những thông tin trong bảng sau đây:

Thời gian Nội dung

Năm 1945
Hội nghị I - an - ta thoả thuận xong việc phân chia phạm vi ảnh hưởng
giữa các cường quốc thắng trận ở châu Âu, châu Á

Năm 1947 Thông điệp của tổng thống Tơ - ru - man, Mỹ triển khai kế hoạch Mác san
(Kế hoạch phục hưng châu Âu)

Năm 1949
Mỹ thành lập khối quân sự NATO, Liên Xô và các nước Đông Âu thành
lập hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

Năm 1955 Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập khối quân sự Vác - sa - va
a) Trong trật tự thế giới hai cực I-an-ta, Mỹ là quốc gia duy nhất đã tận dụng được cơ hội, bứt phá
vươn lên.

b) Đỉnh cao về sự đối đầu giữa hai cực, hai phe là cuộc Chiến tranh lạnh kéo dài không có hồi kết.

c) Trật tự thế giới hai cực I-an-ta đã làm căng thẳng chính trị và quan hệ quốc tế trong nhiều thế kỷ.

d) Bảng thông tin trên phản ánh những sự kiện trong quá trình xác lập Trật tự thế giới hai cực I- an-
ta.

Câu 27 (VD):

Phương pháp:

- Xem lại đoạn tư liệu.

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý.

Cách giải:

a) Sai, Trong trật tự thế giới hai cực I-an-ta, Mỹ không là quốc gia duy nhất đã tận dụng được cơ
hội, bứt phá vươn lên. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô nhanh chóng vươn lên trở thành đối
trọng với Mỹ về mọi mặt. Ngoài ra, nửa sau thế kỉ XX, ta còn thấy sự vươn lên mạnh mẽ của các
cường quốc khác như Nhật Bản, các nước EU…

b) Sai, Năm 1989, chiến trang Lạnh chấm dứt.

c) Sai, Trật tự thế giới hai cực I-an-ta đã làm căng thẳng chính trị và quan hệ quốc tế trong nhiều thế
kỷ.

d) Đúng, bảng thông tin trên phản ánh những sự kiện trong quá trình xác lập Trật tự thế giới hai cực
I- an-ta.

Đáp án: S, S, S, Đ

Câu 28: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Trong lịch sử hiện đại Việt Nam, thời kì 1945 - 1954, nhất là giai đoạn từ tháng 9 - 1945 đến cuối
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năm 1950 có vị trí đặc biệt và có nhiều đặc điểm. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thành công,
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thành lập, nhưng nền độc lập của Việt Nam chưa được
thế giới công nhận. Việt Nam vẫn là nơi các thể lực để quốc tranh giành ảnh hướng, và dẫn đến kết
cục là thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, buộc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ phải
phát động một cuộc kháng chiến trường kì, toàn dân, toàn diện”.

(Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Tập 10 (từ năm 1945 đến năm 1950),
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017, tr. 19)

a) Theo đoạn tư liệu, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời, còn non trẻ, chưa được các
nước trên thế giới công nhận.

b) Mặc dù thừa nhận nền độc lập của Việt Nam, nhưng thực dân Pháp vẫn không từ bỏ âm mưu và
hành động quay trở lại xâm lược.

c) Đặc điểm nổi bật của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong giai đoạn 1945-1949 là nhân
dân Việt Nam tự lực chiến đấu vượt qua vòng vây.

d) Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam có sự tác động của
cuộc Chiến tranh lạnh.

Câu 28 (VD):

Phương pháp:

- Xem lại đoạn tư liệu.

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý.

Cách giải:

a) Đúng, theo đoạn tư liệu, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời, còn non trẻ, chưa
được các nước trên thế giới công nhận.

b) Sai, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ Pháp mới thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

c) Đúng, đặc điểm nổi bật của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong giai đoạn 1945-1949 là
nhân dân Việt Nam tự lực chiến đấu vượt qua vòng vây vì ta được nước nào công nhận và đặt quan
hệ ngoại giao.

d) Sai, từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam có sự tác động
của cuộc Chiến tranh lạnh.

Đáp án: Đ, S, Đ, Đ 

----- HẾT -----
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